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1

Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự 

nghiệp 
- -

1.1 Đất -

1.1.1 Đất trụ sở làm việc

1.1.2 Đất công trình sự nghiệp

Số 02 Hùng Vương, xã Khánh Vĩnh, 

tỉnh Khánh Hòa
1 24.005,8 7.115.319 7.115.319 x

Đường 2/8, xã Khánh Vĩnh, tỉnh 

Khánh Hòa
1 3.000 1.872.000 1.872.000 x

1.2 Nhà

1.2.1 Biệt thự, công trình đặc biệt

1.2.2 Nhà cấp I

1.2.3 Nhà cấp II

1.2.4 Nhà cấp III

1.2.5 Nhà cấp IV

Khối hành chính GDTX 1 1.010 5.963.285 4.223.795 x

Nhà ký túc xá + Nhà ăn 1 570 2.534.628 946.177 x

Nhà Đa năng 1 178 367.939 x

Nhà hành chính-phòng thực hành 1 288 613.546 79.136 x

Nhà học lý thuyết 1 151 298.175 x

Nhà xưởng mộc 1 107 266.920 x

Nhà xưởng cơ khí 1 61 132.159 8.749 x

Xưởng thực hành 1 181 330.650 x

1.3 Vật kiến trúc x

Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Khánh Hòa

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh

Mã đơn vị: 1064116

Loại hình đơn vị: Khối sự nghiệp

ĐVT cho: Số lượng là cái, khuôn viên; Diện tích là: m2; Nguyên giá/Giá trị còn lại là: Nghìn đồng

Hiện trạng sử dụng

Ghi chúStt Danh mục tài sản
Số 

lượng
Diện tích Nguyên giá Giá trị còn lại
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1.3.1

Kho chứa, bể chứa, bãi đỗ, sân phơi, 

sân chơi, sân thể thao, bể bơi

Đài nước 1 56.881 x

Sân chơi GDTX 1 80.087 x

Tường rào GDTX 1 168.993 x

1.3.2 Giếng khoan, giếng đào, tường rào

1.3.3 Vật kiến trúc khác x

Hệ thống điện, cấp thoát nước, san nền 1 355.397 x

Nhà bảo quản thiết bị 1 37.047 8.632 x

Nhà xe GDTX 1 129.234 x

Nhà xưởng cưa vòng 1 47.306 x

Xưởng xây dựng 1 591.287 334.964 x

2 Xe ô tô

3

Phương tiện vận tải khác (ngoài xe ô 

tô)

4 Máy móc, thiết bị

4.1

Máy móc, thiết bị vphục vụ chức 

danh

1 Máy tính xách tay 1  19.500  15.600 x

2 Máy lạnh 1  19.785 x

3 Máy vi tính văn phòng 1                14.500 x

4 Máy tính xách tay 2 1  17.500  14.000 x

4.2

Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động 

chung

1 Dàn âm thanh 1  13.000 x

2 Bộ bàn ghế họp 1  10.000  1.250 x

3 Máy photocopy 1  39.300 x

4 Máy bơm nước cứu hỏa 1  14.418  12.616 x

5 Loa kéo Dalton 1  11.800  9.440 x

6 Máy móc, thiết bị chuyên dùng

7 Máy vi tính phục vụ nghề thú y 1 19.350 x

8 Máy vi tính phục vụ nghề thú y 1 19.350 x

9 Máy vi tính phục vụ nghề thú y 1 19.350 x

10 Máy vi tính phục vụ nghề thú y 1 19.350 x



11 Máy vi tính phục vụ nghề thú y 1 19.350 x

12 Máy vi tính phục vụ nghề thú y 1 19.350 x

13 Máy vi tính phục vụ nghề thú y 1 19.350 x

14 Máy vi tính phục vụ nghề thú y 1 19.350 x

15 Máy vi tính phục vụ nghề thú y 1 19.350 x

16 Máy vi tính phục vụ nghề thú y 1 19.350 x

17 Máy vi tính phục vụ nghề thú y 1 19.350 x

18 Máy vi tính phục vụ nghề thú y 1 19.350 x

19 Máy vi tính phục vụ nghề thú y 1 19.350 x

20 Máy vi tính phục vụ nghề thú y 1 19.350 x

21 Máy vi tính phục vụ nghề thú y 1 19.350 x

22 Máy vi tính phục vụ nghề thú y 1 19.350 x

23 Máy vi tính phục vụ nghề thú y 1 19.350 x

24 Máy vi tính phục vụ nghề thú y 1 19.350 x

25 Máy vi tính phục vụ nghề xây dựng 1 19.350 x

26 Máy vi tính phục vụ nghề xây dựng 1 19.350 x

27 Máy vi tính phục vụ nghề xây dựng 1 19.350 x

28 Máy vi tính phục vụ nghề xây dựng 1 19.350 x

29 Máy vi tính phục vụ nghề xây dựng 1 19.350 x

30 Máy vi tính phục vụ nghề xây dựng 1 19.350 x

31 Máy vi tính phục vụ nghề xây dựng 1 19.350 x

32 Máy vi tính phục vụ nghề xây dựng 1 19.350 x

33 Máy vi tính phục vụ nghề xây dựng 1 19.350 x

34 Máy vi tính phục vụ nghề xây dựng 1 19.350 x

35 Máy vi tính phục vụ nghề xây dựng 1 19.350 x

36 Máy vi tính phục vụ nghề xây dựng 1 19.350 x



37 Máy vi tính phục vụ nghề xây dựng 1 19.350 x

38 Máy vi tính phục vụ nghề xây dựng 1 19.350 x

39 Máy vi tính phục vụ nghề xây dựng 1 19.350 x

40 Máy vi tính phục vụ nghề xây dựng 1 19.350 x

41 Máy vi tính phục vụ nghề xây dựng 1 19.350 x

42 Máy vi tính phục vụ nghề xây dựng 1 19.350 x

43 Máy may công nghiệp 1 12.726 x

44 Máy may công nghiệp 1 12.726 x

45 Máy may công nghiệp 1 12.726 x

46 Máy may công nghiệp 1 12.726 x

47 Máy may công nghiệp 1 12.726 x

48 Máy may công nghiệp 1 12.726 x

49 Máy may công nghiệp 1 12.726 x

50 Máy bơm nước 1 14.594 x

51 Máy cày đại 1 378.889 x

52 Bộ thực hành cảm biến 1 135.000  37.800 x

53 Bộ thực hành nhà thông minh 1 259.300  72.604 x

54 Bộ thực hành PLC 1 252.800  70.784 x

55 Khí cụ điện 1 138.000  38.640 x

56 Máy hút bụi 1 16.500  4.620 x

57
Mô hình các thiết bị bảo vệ đóng cắt hạ 

thế
1 175.500  49.140 x

58 Mô hình chống sét 1 98.000  27.440 x

59 Mô hình điện mặt trời 1 195.500  54.740 x

60 Mô hình hệ thống an toàn điện 1 125.000  35.000 x

61 Mô hình khởi động mềm động cơ 1 302.200  84.616 x

62 Mô hình thực hành biến tần 1 142.000  39.760 x

63 Mô hình thực hành điện tử cơ bản 1 89.800  25.144 x

64 Tủ phân phối điện 1 29.500  8.260 x

65 Máy vi tính dạy nghề xây dựng 1 20.150 x

66 Máy vi tính dạy nghề xây dựng 1 20.150 x

67 Máy vi tính dạy nghề thú y 1 20.150 x



68 Máy vi tính dạy nghề thú y 1 20.150 x

69 Máy chiếu dạy nghề xây dựng 1 18.050 x

70 Máy chiếu dạy nghề xây dựng 1 18.050 x

71 Máy chiếu dạy nghề thú y 1 18.050 x

72 Máy chiếu dạy nghề thú y 1 18.050 x

73 Tivi Samsung 1 17.800 x

74 Tivi Samsung GDTX 1 19.800 x

75 Máy bơm cứu hỏa GDTX 1 125.900 x

76 Tời máy 1 13.750 x

77 Bàn giải phẩu tiểu gia súc 1 13.750 x

78 Bàn giải phẩu tiểu gia súc 1 13.750 x

79 Bếp đun cách thủy 1 25.135 x

80 Bộ dụng cụ phẩu thuật gia súc 1 29.150 x

81 Bộ dụng cụ phẩu thuật gia súc 1 29.150 x

82 Bộ dụng cụ phẩu thuật gia súc 1 29.150 x

83 Bộ thực hành điện 1 chiều 1 58.950 x

84 Bộ thực hành điện 1 chiều 1 58.950 x

85 Bộ thực hành điện xoay chiều 1 89.080 x

86 Bộ thực hành điện xoay chiều 1 89.080 x

87 Bộ xy lanh 1 10.835 x

88 Bộ xy lanh 1 10.835 x

89 Bộ xy lanh 1 10.835 x

90 Cabin thực hành điện nước 1 70.500 x

91 Dụng cụ phòng cháy chữa cháy 1 12.650 x

92 Kính hiển vi 1 20.350 x

93 Kính hiển vi 1 20.350 x

94 Kính hiển vi 1 20.350 x

95 Máy cất nước 1 10.450 x

96 Máy đầm mặt 1 24.750 x

97 Máy đầm mặt 1 24.750 x



98 Máy đo pH 1 10.505 x

99 Máy thử áp lực đường ống 1 25.690 x

100 Máy thử áp lực đường ống 1 25.690 x

101 Máy trộn thức ăn 1 28.050 x

102 Máy uốn cốt thép 1 45.500 x

103 Mô hình nội tạng gà 1 15.950 x

104 Nồi hấp tiệt trùng 1 73.480 x

105 Tủ ấm 1 24.970 x

106 Tủ bảo ôn 1 19.800 x

107 Tủ đông 1 15.950 x

108 Tủ lạnh 1 13.750 x

109 Tủ sấy 1 34.650 x

110 Máy cắt cốt thép 1 60.500 x

111 Máy cắt gạch 1 12.650 x

112 Máy đầm cóc 1 29.400 x

113 Máy đầm cóc 1 29.400 x

114 Máy khoan bê tông cầm tay 1 13.035 x

115 Máy phun sơn 1 24.750 x

116 Máy thủy chuẩn 1 23.750 x

117 Máy thủy chuẩn 1 23.750 x

118 Máy trộn vữa 1 27.600 x

119 Máy trộn vữa 1 27.600 x

120 Pa lăng xích 1 15.950 x

121 Bình bảo quản, vận chuyển tinh 1 41.000  6.150 x

122 Bộ cân 1 23.300  3.495 x

123 Cốt pha đinh hình 1 19.000  2.850 x

124 Cốt pha đinh hình 1 19.000  2.850 x

125 Cốt pha đinh hình 1 19.000  2.850 x

126 Cốt pha đinh hình 1 19.000  2.850 x

127 Cốt pha đinh hình 1 19.000  2.850 x

128 Cốt pha đinh hình 1 19.000  2.850 x

129 Máy ấp trứng gà vịt 1 73.000  10.950 x

130 Máy đầm dùi 1 14.200  2.130 x



131 Máy toàn đạc điện tử 1 234.310  35.147 x

132 Mô hình chuồng ép trâu bò 1 45.000  6.750 x

133 Mô hình cơ quan nội tạng lợn 1 42.500  6.375 x

134 Mô hình nội tạng bò 1 45.000  6.750 x

135 Máy vi tính  để bàn (CBMA) 1 17.500  10.500 x

136 Máy chiếu (CBMA) 1 26.500  15.900 x

137 Mic trợ giảng 1 15.500  9.300 x

138 Mic trợ giảng 1 15.500  9.300 x

139 Tủ đông 1 22.500  13.500 x

140 Tủ mát 1 12.000  7.200 x

141 Tủ đựng đồ cá nhân 1 25.000  18.750 x

142 Tủ đựng đồ cá nhân 1 25.000  18.750 x

143 Tủ kệ treo tường 1 22.000  16.500 x

144 Tủ kệ treo tường 1 22.000  16.500 x

145 Bàn lạnh 1 25.000  18.750 x

146 Bàn lạnh 1 25.000  18.750 x

147 Bếp ga công nghiệp 1 14.000  10.500 x

148 Bếp ga công nghiệp 1 14.000  10.500 x

149 Bếp ga công nghiệp 1 14.000  10.500 x

150 Bếp ga công nghiệp 1 14.000  10.500 x

151 Bộ âu Inox 1 12.000  9.000 x

152 Bộ âu Inox 1 12.000  9.000 x

153 Bộ âu Inox 1 12.000  9.000 x

154 Bộ âu Inox 1 12.000  9.000 x

155 Bộ âu Inox 1 12.000  9.000 x

156 Bộ âu Inox 1 12.000  9.000 x

157 Bộ âu Inox 1 12.000  9.000 x

158 Bộ xoang 1 11.000  8.250 x

159 Chạn bát 1 10.500  7.875 x



160 Chạn bát 1 10.500  7.875 x

161 Lò nướng bánh mì 1 65.000  48.750 x

162 Lò nướng hấp đa năng 1 35.000  26.250 x

163 Máy cán bột 1 25.500  19.125 x

164 Máy đánh bột 1 20.000  15.000 x

165 Máy đánh bột 1 20.000  15.000 x

166 Máy làm kem 1 55.000  41.250 x

167 Tủ đựng gia vị 1 17.800  13.350 x

168 Tủ ủ bột 1 16.500  12.375 x

169 Máy tính để bàn (NVNH) 1 17.500  10.500 x

170 Máy tính để bàn (NVNH) 1 17.500  10.500 x

171 Máy tính để bàn (NVNH) 1 17.500  10.500 x

172 Máy tính để bàn (NVNH) 1 17.500  10.500 x

173 Máy tính để bàn (NVNH) 1 17.500  10.500 x

174 Máy tính để bàn (NVNH) 1 17.500  10.500 x

175 Máy tính để bàn (NVNH) 1 17.500  10.500 x

176 Máy tính để bàn (NVNH) 1 17.500  10.500 x

177 Máy tính để bàn (NVNH) 1 17.500  10.500 x

178 Máy tính để bàn (NVNH) 1 17.500  10.500 x

179 Máy tính để bàn (NVNH) 1 17.500  10.500 x

180 Máy tính để bàn (NVNH) 1 17.500  10.500 x

181 Máy tính để bàn (NVNH) 1 17.500  10.500 x

182 Máy tính để bàn (NVNH) 1 17.500  10.500 x

183 Máy tính để bàn (NVNH) 1 17.500  10.500 x

184 Máy tính để bàn (NVNH) 1 17.500  10.500 x

185 Máy tính để bàn (NVNH) 1 17.500  10.500 x



186 Máy tính để bàn (NVNH) 1 17.500  10.500 x

187 Máy tính để bàn (NVNH) 1 17.500  10.500 x

188 Máy chiếu (NVNH) 1 26.500  15.900 x

189 Máy quay phim (NVNH) 1 44.000  26.400 x

190 Tủ đông (NVNH) 1 19.500  11.700 x

191 Tủ lạnh (NVNH) 1 31.500  18.900 x

192 Tủ ướp lạnh ly (NVNH) 1 29.000  17.400 x

193 Tủ bảo quản rượu vang (NVNH) 1 38.000  28.500 x

194 Tủ trưng bày (NVNH) 1 35.000  26.250 x

195 Tủ trưng bày (NVNH) 1 35.000  26.250 x

196 Tủ đựng dụng cụ (NVNH) 1 20.700  15.525 x

197 Tủ đựng dụng cụ (NVNH) 1 20.700  15.525 x

198 Bộ đồ ăn Âu (NVNH) 1 13.200  9.900 x

199 Bộ đồ ăn Âu (NVNH) 1 13.200  9.900 x

200 Bộ đồ ăn Âu (NVNH) 1 13.200  9.900 x

201 Bộ đồ ăn Âu (NVNH) 1 13.200  9.900 x

202 Bục phát biểu hội nghị (NVNH) 1 75.000  56.250 x

203 Bục sân khấu (NVNH) 1 55.000  41.250 x

204 Máy đánh kem và trứng (NVNH) 1 12.000  9.000 x

205 Máy làm đá (NVNH) 1 26.500  19.875 x

206 Máy làm lạnh nước trái cây (NVNH) 1 14.500  10.875 x

207 Máy pha cà phê (NVNH) 1 35.000  26.250 x

208 Máy rửa bát, đĩa (NVNH) 1 46.000  34.500 x

209 Máy sấy dụng cụ (NVNH) 1 18.000  13.500 x

210 Phần mềm quản lý nhà hàng (NVNH) 1 28.000  21.000 x

211 Quầy Bar (NVNH) 1 120.000  90.000 x

212 Ly các loại (NVNH) 1 18.000  13.500 x

213 Máy vi tính để bàn (MTT) 1 17.500  10.500 x



214 Máy chiếu (MTT) 1 26.500  15.900 x

215
Bộ mẫu trực quan sản phẩm sơ mi, 

quần âu, Jacket, veston
1 13.000  9.750 x

216 Máy 02 kim (MTT) 1 69.000  51.750 x

217 Máy cuốn ống (MTT) 1 35.500  26.625 x

218 Máy đính bọ (MTT) 1 95.000  71.250 x

219 Máy đính cúc (MTT) 1 125.000  93.750 x

220 Máy in sơ đồ mẫu nghề MTT 1 85.000  63.750 x

221 Máy may 01 kim 1 15.000  11.250 x

222 Máy may 01 kim 1 15.000  11.250 x

223 Máy may 01 kim 1 15.000  11.250 x

224 Máy may 01 kim 1 15.000  11.250 x

225 Máy may 01 kim 1 15.000  11.250 x

226 Máy may 01 kim 1 15.000  11.250 x

227 Máy may 01 kim 1 15.000  11.250 x

228 Máy may 01 kim 1 15.000  11.250 x

229 Máy may 01 kim 1 15.000  11.250 x

230 Máy may 01 kim 1 15.000  11.250 x

231 Máy may 01 kim 1 15.000  11.250 x

232 Máy may 01 kim 1 15.000  11.250 x

233 Máy may 01 kim 1 15.000  11.250 x

234 Máy may 01 kim 1 15.000  11.250 x

235 Máy may 01 kim 1 15.000  11.250 x

236 Máy may 01 kim 1 15.000  11.250 x

237 Máy may 01 kim 1 15.000  11.250 x

238 Máy may 01 kim 1 15.000  11.250 x

239 Máy may 01 kim 1 15.000  11.250 x

240 Máy may 01 kim 1 15.000  11.250 x

241 Máy may 01 kim 1 15.000  11.250 x

242 Máy may 01 kim 1 15.000  11.250 x

243 Máy may 01 kim 1 15.000  11.250 x

244 Máy may 01 kim 1 15.000  11.250 x

245 Máy may 01 kim 1 15.000  11.250 x

246 Máy may 01 kim 1 15.000  11.250 x

247 Máy may 01 kim 1 15.000  11.250 x

248 Máy may 01 kim 1 15.000  11.250 x

249 Máy may 01 kim 1 15.000  11.250 x

250 Máy may 01 kim 1 15.000  11.250 x



251 Máy may 01 kim 1 15.000  11.250 x

252 Máy may 01 kim 1 15.000  11.250 x

253 Máy may 01 kim 1 15.000  11.250 x

254 Máy may 01 kim 1 15.000  11.250 x

255 Máy may 01 kim 1 15.000  11.250 x

256 Máy may 01 kim 1 15.000  11.250 x

257 Máy thùa khuyết bằng (MTT) 1 150.000  112.500 x

258 Máy vắt sổ 2 kim ,5 chỉ 1 19.500  14.625 x

259 Máy vắt sổ 2 kim ,5 chỉ 1 19.500  14.625 x

260 Mô hình mẫu nghề MTT 1 13.000  9.750 x

261 Máy vắt sổ 2 kim 4chỉ 1 18.500 13.875 x

262 Máy vắt sổ 2 kim 4chỉ 1 18.500 13.875 x

5

Cây lâu năm, súc vật làm việc 

và/hoặc cho sản phẩm

6 Tài sản cố định đặc thù

7 Tài sản cố định hữu hình khác

8

Tài sản cố định vô hình (ngoài giá trị 

quyền sử dụng đất)

Phần mềm kế toán 1  15.500  5.480 x

II Tài sản giao mới

III Tài sản đi thuê

IV Tài sản nhận điều chuyển

29.590.947 17.489.327
Cộng

Khánh Vĩnh, ngày 08 tháng 01 năm 2025

Thủ trưởng đơn vịNgười lập biểu

Đỗ Thị Hương Lan Kiều Xuân Khiêm
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